
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG 
__________________ 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________________ 

 

Số:         /QĐ-VPUB 
 

Ninh Thuận, ngày     tháng     năm 2022 

  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031  

và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp 
__________________________ 

 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

 Căn cứ Quyết định số 72/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quy định số 13-QĐ/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về công tác quy hoạch cán bộ;  

Căn cứ Kế hoạch 126-KH/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy 

hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp;  

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 17/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ;  

Căn cứ Công văn số 1829/UBND-VXNV ngày 29/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; 
 

Theo kết quả lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ tiến hành theo các bước tổ 

chức vào ngày 22/5/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê quyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 và định hướng nhiệm 

kỳ kế tiếp đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó phòng, ban; Giám đốc, Phó 

Giám đốc đơn vị thuộc, trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, (kèm theo danh 

sách) 

Điều 2. Giao Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị căn cứ danh sách được phê 

duyệt quy hoạch (tại Điều 1) xây dựng kế hoạch rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy 

hoạch hàng năm (nếu có); thực hiện công tác quản lý, đánh giá cán bộ; công tác đào 

tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ dự nguồn hàng năm theo quy định. 
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Điều 3. Trưởng các phòng, ban; Giám đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tổ chức tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 
- VPUB: LĐ; 

- Lưu VT, HCQT. 

 

 

 

 

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
 



 

                   UBND TỈNH NINH THUẬN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                            VĂN PHÒNG                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   __________                                                                                             ___________________________________________ 

 
             

 
DANH SÁCH QUY HOẠCH  

 TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG, BAN; GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC 
VĂN PHÒNG UBND TỈNH,  NHIỆM KỲ 2026-2031 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ KẾ TIẾP 

((Kèm theo Quyết định số:       / QĐ-VPUB ngày    /6/2021 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) 
_________________________ 

 

 

STT Họ và tên 

Ngày, tháng, 

 năm sinh 
 

Dân 
tộc  Quê quán  

Vào 

Đảng  

Trình độ  Ngạch 
công 
chức 

Ngoại 
ngữ 

Tin 
học  

 

Chức danh 

hiện nay 

 
Nam Nữ Chuyên môn LLCT 

I. Chức danh Trưởng Phòng Kinh tế - Tổng hợp 

 
01 

Võ Khánh 
Hiền Hòa 

 10/06/1982 Kinh 
Phan Rang 
Ninh Thuận 

20/12/2012 
Kỹ sư 

 QL Đất đai, 
Thạc sĩ Kinh tế 

CC 01.002 B1 B 
Phó trưởng 

phòng  
Kinh tế -TH 

 
02 

Nguyễn Thị 
Thanh Bình 

 04/10/1981 Kinh 
Tuy Phước 
Bình Định 

05/4/2013 
Kỹ sư 

Cơ khí-Tin học  
CC 01.003 C CN 

Phó trưởng 
phòng  

Kinh tế -TH 
 

03  Nguyễn Đức 
Nghĩa 

30/01/1989  Kinh 
Mộ Đức 

Quảng Ngãi 
19/8/2013 

Cử nhân 
 Quản trị KD,  

Thạc sĩ Quản trị 
KD 

CC 01.003 B A 

 
Chuyên viên  

phòng Kinh tế -
TH 

II. Chức danh Trưởng Phòng Văn xã - Ngoại vụ 

 

01 Nguyễn Anh 
Minh 

12/06/1977  Kinh 
Hoài Nhơn 

Bình Định 
03/8/2007 

Cử nhân  
tiếng Anh,  

Thạc sĩ 
Chính sách và QL 

TC công 

CC 01.002 CN B 
Phó trưởng 

phòng  
Văn xã - NV 
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STT Họ và tên 

Ngày, tháng, 

 năm sinh 
 

Dân 
tộc  Quê quán  

Vào 

Đảng  

Trình độ  Ngạch 
công 
chức 

Ngoại 
ngữ 

Tin 
học  

 

Chức danh 

hiện nay 

 
Nam Nữ Chuyên môn LLCT 

 
02 Nguyễn Như 

Ngọc 
 23/12/1984 Kinh 

Tuy Phước 
Bình Định 

18/12/2010 

 
Cử nhân 

Hành chính 
 

CC 01.002 B B 
Phó trưởng 

phòng  
Văn xã - NV 

 
03 Nguyễn Văn 

Tiến 
22/09/1983  

 
Kinh Ninh Hải 

Ninh Thuận 
2/12/2005 

Cử nhân 
 Kinh tế 

Thạc sĩ KT 
TC 01.003 B A 

 
Chuyên viên  

phòng Văn xã - 
NV 

III. Chức danh Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị 

 
01 Lê Thị Minh 

Diện 
 10/9/1977 Kinh 

Ninh Phước 
Ninh Thuận 

03/2/2008 
Cử nhân  
 Kinh tế  

 
CC 01.002 C A 

Phó trưởng 
phòng  

Hành chính - 
QT 

 
02 

Nguyễn Như 
Ngọc 

 23/12/1984 Kinh 
Tuy Phước 
Bình Định 

18/12/2010 
Cử nhân 

Hành chính 
 

CC 01.002 B B 
Phó trưởng 

phòng  
Văn xã – NV 

 

03 Nguyễn Thị 
Thanh Bình 

 4/10/1981 Kinh 
Tuy Phước 
Bình Định 

05/4/2013 
Kỹ sư 

Cơ khí-Tin học  
CC 01.003 C CN 

Phó trưởng 
phòng  

Kinh tế -TH 

IV. Chức danh Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Tổng hợp 

 
01 

Phạm Đức 
Nam 

24/8/1982  Kinh Ninh Thuận 8/8/2009 
Kỹ sư Kỹ thuật 

 điện tử,  
 Thạc sĩ  Kinh tế 

TC 01.003 B1 B 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế - 
TH 

 
02 Nguyễn Đức 

Nghĩa 
30/01/1989  Kinh 

Mộ Đức 
Quảng Ngãi 

19/8/2013 

Cử nhân 
 Quản trị KD,  

Thạc sĩ Quản trị 
KD 

CC 01.003 B A 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế - 
TH 

 

03 La Đình Minh 
Tường 

26/6/1986 
  Kinh 

Ninh Phước 
Ninh Thuận 

 
Kỹ sư 

Xây dựng 
 

SC 01.003 A A 

Chuyên viên 
Phòng Kinh tế - 

TH 
 



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, 

 năm sinh 
 

Dân 
tộc  Quê quán  

Vào 

Đảng  

Trình độ  Ngạch 
công 
chức 

Ngoại 
ngữ 

Tin 
học  

 

Chức danh 

hiện nay 

 
Nam Nữ Chuyên môn LLCT 

 

04 
Đào Trọng 
Lĩnh 24/09/1985  

 
Kinh 

 

Ninh Phước 
Ninh Thuận 

10/7/2018 
Kiến trúc sư,  

Thạc sĩ  
Kinh tế PT 

TC 01.003 B A 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế - 
TH 

 

05 
Hồ Như 
Vương 

04/05/1982  Kinh 
Xuân Hải 

Ninh Thuận 
18/7/2012 

Kỹ sư  

Nuôi trồng 

Thủy sản  

CC 01.002 C A 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế - 
TH 

 
06 Nguyễn Hồng 

Chung 
01/02/1988  Kinh 

Ninh Hải 
Ninh Thuận 

30/7/2009 
Cử nhân  

KH sinh MT, 
Thạc sĩ Lâm học 

 
đang
học 
TC 

01.003 B A 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế - 
TH 

V. Chức danh Phó Trưởng Phòng Văn xã - Ngoại vụ 
 

01 
Nguyễn Văn 
Tiến 

22/9/1983  
 

Kinh 

Ninh Hải 
Ninh Thuận 

2/12/2005 
Cử nhân 
 Kinh tế, 

Thạc sĩ KT 
TC 01.003 B A 

Chuyên viên 
Phòng Văn xã - 

NV 
 

02 
Đào Thị Như 
Ý 

 01/7/1988 Kinh Ninh Thuận 3/2/2015 
Cử nhân 

Tiếng Anh,  
Thạc sĩ  KTPT 

TC 01.003 CN A 
Chuyên viên 

Phòng Văn xã - 
NV 

 

03 
Đào Nhật Đạc 27/04/1994 

 Kinh  Ninh Thuận 20/7/21020 
Cử nhân  

Quản lý NN 
TC 01.003 B B 

Chuyên viên 
Phòng Văn xã - 

NV 
 

04 
Trương Thiết 
Thụ 

01/03/1984 
 Kinh Ninh Thuận 15/11/2013 

Kỹ sư  
Quản lý ĐĐ 

SC 01.003 B B 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế - 
TH 

 

05 Phạm HữuTín 13/05/1989  Kinh Ninh thuận 30/6/2016 

Kỹ sư dân dụng 
 và CN,  

Thạc sĩ QLXD 
công trình 

SC 01.003 B A 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế - 
TH 

 

06 
Nguyễn 
Dương Thanh 

13/02/1984  Kinh 
Đức Thọ 

Hà Tĩnh 
1/7/2016 

Cử nhân Kinh tế,  

Thạc sĩ KT 
TC 01.003 B B 

Chuyên viên 
Phòng Kinh tế - 

TH 



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, 

 năm sinh 
 

Dân 
tộc  Quê quán  

Vào 

Đảng  

Trình độ  Ngạch 
công 
chức 

Ngoại 
ngữ 

Tin 
học  

 

Chức danh 

hiện nay 

 
Nam Nữ Chuyên môn LLCT 

VI. Chức danh Phó Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị 
 

01 
Tô Thị Ánh 
Nguyệt 

 25/12/1979 
Kinh Đức Phổ 

Quảng Ngãi 
23/3/2006 

Cử nhân  

Luật  
CC 01.003 C A 

Chuyên viên 
Phòng HC-QT 

 

02 Đoàn Thị Hải 
Vân 

 14/11/1983 Kinh 

 

Vũ Thư, 

Thái Bình 
 

19/5/2009 
Cử nhân 

Tâm lý học 
CC 01.003 B B 

Chuyên viên 
Phòng HC-QT 

 

03 Lê Thị Lý  08/11/1978 Kinh 
Hoằng Hóa 

Thanh Hóa 
17/12/2006 

Cử nhân 

Lưu trữ QTVP 
TC 01.003 B B 

Chuyên viên 
Phòng HC-QT 

 

04 Ngô Thị Nhàn  20/03/1984 Kinh 
Hoài Nhơn, 
Bình Định 

14/6/2012 
Cử nhân  

Hành chính 
TC 01.003 B B 

Chuyên viên 
Phòng HC-QT 

 

05 Nguyễn Thị 
Bảo Ninh 

 05/07/1986 Kinh 
Hạ Hòa 

 Phú Thọ 
14/12/2016 

Cử nhân 

Lưu trữ QTVP 

đang 
học 
TC 

01.003 B B 
Chuyên viên 

Phòng HC-QT 

 

06 Nguyễn Thị 
Lân 

 24/08/1984 Kinh 
Hoài Nhơn 

Bình Định 
16/4/2014 

Cử nhân 

Lưu trữ QTVP 

 

SC 01.003 B B 
Chuyên viên 

Phòng HC-QT 

VI. Chức danh Phó Trưởng  Ban Tiếp công dân -Nội chính 
 

01 
Đặng Thị 
Thùy Linh 

 13/07/1984 Kinh 
Ninh Phước 

Ninh Thuận 
07/9/2007 

Cử nhân 

Luật  
CC 01.003 B A 

Chuyên viên 
Ban TCD-NC 

 

02 Nguyễn Trọng  
Lâm 

11/10/1982  Kinh 
Lê Chân 

Hải Phòng 
13/11/2015 

Cử nhân  

Công tác XH 
TC 01.003 B A 

Chuyên viên 
Ban TCD-NC 

 

03 Nguyễn Thị 
Tiến Thịnh 

 12/12/1985 Kinh 
Ninh Phước 

Ninh Thuận 
31/7/2015 

Cử nhân Luật,  

Thạc sĩ Luật 
SC 01.003 CN B 

Chuyên viên 

Ban TCD-NC 

 



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, 

 năm sinh 
 

Dân 
tộc  Quê quán  

Vào 

Đảng  

Trình độ  Ngạch 
công 
chức 

Ngoại 
ngữ 

Tin 
học  

 

Chức danh 

hiện nay 

 
Nam Nữ Chuyên môn LLCT 

VII. Chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 
 

01 
Võ Thị Thu 
Thùy 

 15/11/1989 Kinh 
Thăng Bình, 
Quảng Nam 

22/12/2021 Cử nhân Luật  SC 01.003 B A 
Chuyên viên 

Trung tâm HCC 

 

02 Hoàng Thị 
Hương Giang 

 24/10/1986 Kinh Quảng Bình 22/12/2014 

Kỹ sư QT mạng,  

Thạc sĩ KH máy 
tính 

SC 01.003 B1 B 
Chuyên viên 

Trung tâm HCC 

 

03 Võ Đức Trí 14/02/1985  Kinh 
Ninh Phước 
Ninh Thuận 

28/8/2014 
Cử nhân  

Hành chính 

đang 
học 
TC 

01.003 B B 
Chuyên viên 

Ban TCD-NC 

VIII. Chức danh Giám đốc Nhà khách 
 

01 
Trần Văn 
Thụy 

24/08/1978  Kinh Thái Bình 16/4/2015 
Cử nhân 

Tiếng Anh 
CC 01.003 CN A 

Phó Giám đốc 
Nhà khách 

 

02 Lê Thị Minh 
Diện 

 10/09/1977 Kinh 
Ninh Phước 
Ninh Thuận 

03/2/2008 
Cử nhân  
 Kinh tế  

 
CC 01.002 C A 

Phó trưởng 
phòng  

Hành chính -QT 

 

03 
Nguyễn Thị 
Thanh Bình 

 04/10/1981 Kinh 
Tuy Phước 

Bình Định 
05/4/2013 

Kỹ sư 

Cơ khí-Tin học  
CC 01.003 C CN 

Phó trưởng 
phòng  

Kinh tế -TH 

IX. Chức danh Phó Giám đốc Nhà khách 
 

01 
Nguyễn Thị 
Hiền 

 10/10/1980 Kinh Thanh Hóa 03/2/2006 
Cử nhân 
Kinh tế 

TC 01.003 B B 
Trưởng phòng 

HCNS Nhà 
khách 

 

02 Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh 

 01/01/1992 Kinh 
Phù Cát, 

Bình Định 
19/8/2020 

Cử nhân  

Kế toán, 

 Thạc sĩ KT 

SC 01.003 B B 
Phụ trách kế 

toán Nhà khách 

 

03 
Nguyễn Mạnh 
Dũng 

25/04/1993  Kinh Bắc Ninh  
Cử nhân  

QH quốc tế 
SC 01.003 B A 

Chuyên viên 
Phòng Văn xã - 

NV 



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, 

 năm sinh 
 

Dân 
tộc  Quê quán  

Vào 

Đảng  

Trình độ  Ngạch 
công 
chức 

Ngoại 
ngữ 

Tin 
học  

 

Chức danh 

hiện nay 

 
Nam Nữ Chuyên môn LLCT 

 
04 

Huỳnh Thị 
Thu Thắm 

 05/12/1983 Kinh 
Châu 

Thành, 
Long An 

22/12/2021 
Cử nhân 

 Luật 
SC 01.003 B B 

Chuyên viên 
Ban TCD-NC 

 

05 
Nguyễn Thị 
Liên 

 13/03/1986 Kinh 
Đáp Cầu 

Bắc Ninh 
19/8/2015 

Cử nhân 

Lưu trữ QTVP 
đang 

học TC 
01.003 B B 

Chuyên viên 
Phòng HC-QT 

 

06 Đặng Nguyễn 
Hải Vân 

 08/11/1982 Kinh  
Thừa Thiên 

Huế 
20/10/2015 

 

Cử nhân  
Kế toán  

 

SC 01.003 C TC 
Thủ quỹ- VT  

Phòng HC-QT 
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